
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

1

H19.12-

250123-

2060

NGUYỄN 

TRUNG
HẬU 089093014546 13/08/2021

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
29/08/1993

ấp Long An, Ô Long 

Vĩ, Châu Phú, An 

Giang

Dược sĩ 

Cao đẳng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của: quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế 

xã; cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

9744 Cấp mới

2

H19.12-

250123-

2264

ĐINH THỊ 

THU 
HIỀN 034196006410 25/08/2022

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
17/03/1996

42/3C Xuân Thới 

Đông 2, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9745 Cấp mới

3

H19.12-

250121-

1720

Nguyễn Thị 

Thu 
Huyền 075300015857 08/07/2021

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
28/12/2000

Tổ 6, Ấp 4, xã Nam 

Cát Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Cao đẳng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc 
9746 Cấp mới

4

H19.12-

250121-

3822

VÕ THỊ 

TRÚC 
LINH 091194008257 28/12/2022

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
01/07/1994

ấp Ngọc Hòa, xã 

Đông Hưng A, 

huyện An Minh, 

tỉnh Kiên Giang

Dược sĩ 

trung cấp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc; cơ sở bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9747 Cấp mới

5

H19.12-

250121-

3809

NGÔ 

THÙY 
NGÂN 066197018136 25/08/2022

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
24/10/1997

Tổ 1, Tân Tiến, xã 

Hòa An, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

Cao đẳng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của: quầy thuốc; cơ sở bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

9748 Cấp mới

6

H19.12-

250102-

1429

Nguyễn Thị 

Ánh 
Ngọc 075199014694 29/04/2024

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
08/05/1999

42C7, Khu phố 11, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9749 Cấp mới

7

H19.12-

250121-

2487

Nguyễn 

Ngọc Vân 
Phương 070198005287 26/02/2024

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
05/11/1998

Khu phố 2, phường 

Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, 

Bình Phước

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9750 Cấp mới

8

H19.12-

250107-

0780

HỒ THỊ THÚY 038199013776 17/10/2024
Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
10/10/1999

Tổ dân phố Liên 

Đình, phường Hải 

Thượng, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Dược sĩ 

Cao đẳng

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của: quầy thuốc; cơ sở bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

9751 Cấp mới

Vi trí hành nghềSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh

Cấp CCHND 

Số 

CCHND

Hộ khẩu

 thường trú
Loại hồ sơ
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Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ
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Trình độ 

chuyên 

môn



2

9

H19.12-

250120-

0258

Bùi Đình Thịnh 042082009919 12/08/2021
Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
15/06/1982

khu phố Thiên Bình, 

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Cử nhân 

thực 

hành 

dược

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của: quầy thuốc; cơ sở bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

9752 Cấp mới

10

H19.12-

250106-

2028

Nguyễn Thị Thu 036189011134 05/04/2021
Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
25/12/1989

Tổ 3, ấp Suối Đá, 

Thanh Sơn, Tân 

Phú, Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9753 Cấp mới

11

H19.12-

250123-

2263

LÊ THỊ 

THÚY 
TÌNH 068173000517 16/04/2021

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
13/05/1973

Số 02 Nguyễn Trãi, 

Phường 10, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược sĩ 

Đại học

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc
9754 Cấp mới

12

H19.12-

250124-

0489

LÊ THỊ 

NGỌC 
MAI 075187012198 08/09/2022

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 
17/01/1987

Tổ 1, khu phố Tân 

Mai, phường Phước 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Cử nhân 

thực hành 

dược

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc; cơ sở bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

9755 Cấp mới

Tổng cộng 12 CCHND (cấp mới 12)
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